CÂN ĐO SỨC KHỎE QUÍ III LỚP CỎ NON
Cân ngày 03/03/2025
	STT
	
HỌ VÀ TÊN
	Cân nặng
	Tình trạng
	Chiều cao
	Tình trạng

	1
	Trần Tú An
	13
	BT
	93cm
	BT

	2
	Ng Hoàng Gia Bảo
	13.3
	BT
	93cm
	BT

	3
	Trịnh Minh Khôi
	13.2
	BT
	95cm
	BT

	4
	Đinh phúc Khang
	13.4
	BT
	95cm
	BT

	5
	Nguyễn Gia Khánh
	11.2
	NC
	88cm
	TC

	6
	Bùi Phan Gia Lâm
	15.8
	BT
	100cm
	BT

	7
	Trần Ngọc Bảo An
	11.4
	BT
	89cm
	BT

	8
	Phạm Khánh Ân
	13.3
	BT
	91cm
	BT

	9
	Trần Kiều Nhi
	12.6
	BT
	93cm
	BT

	10
	Đăng Quang Hiếu
	12
	BT
	85cm
	BT

	11
	Đào Ngọc My
	11.5
	NC
	91cm
	BT

	12
	Lê Hoàng Khánh Ngọc
	12.8
	BT
	94
	BT

	13
	Ngô Bảo Trâm
	11.2
	BT
	85
	BT

	14
	Ng Hoàng Thanh Thủy
	12.3
	BT
	90
	BT

	15
	Nguyễn Hồng Nam
	9.8
	NC
	82
	TC

	Tổng

	
	12BT
3NC
	
	13BT
2TC



	
                                         Giáo viên lập danh sách



                                                               
                                                                 Nguyễn Thị K. Huyền
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